
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

121 4 3,31 50 41,32 67 55,37 0 0 109 90,08 12 9,92 0 0 0 0 0 0 4 3,31

1 Khối 6 121 4 3,31 50 41,32 67 55,37 0 0 109 90,08 12 9,92 0 0 0 0 0 0 4 3,31

1.1 6A Nguyễn Thị Hiên 40 3 7,5 35 87,5 2 5 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,5

1.2 6B Đàm Thị Ngọc Tâm 40 0 0 11 27,5 29 72,5 0 0 32 80 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 6C Lê Thị Hồng 41 1 2,44 4 9,76 36 87,8 0 0 37 90,24 4 9,76 0 0 0 0 0 0 1 2,44

Học tập Rèn luyện

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS AN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN

NĂM HỌC: 2021-2022

Khen thưởng cuối năm

Tốt  Khá Đạt Chưa đạt  Tốt  Khá Đạt Chưa đạt
Học sinh 

Xuất sắc
Học sinh Giỏi

Toàn trường

(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần Thị xã Đông Triều, ngày 1 tháng 6 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Oanh

STT Lớp GV chủ nhiệm

Tổng 

số HS 

(*)
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